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A CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
1 Cơ cấu kinh tế

 - Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 4,9 6,70 6,3 6,09 5,54
 - Công nghiệp - xây dựng % 61,8 66,0 66,3 64,96 64,29
 - Dịch vụ % 33,3 27,3 27,4 28,95 30,17

2 GRDP bình quân đầu người Tr.đồng 138 102,9 112 112,8 124,8 109,6 100,7 110,6
Thu nhập bình quân đầu người (theo mức sống) Tr.đồng 95 67,1 72,0 76,8 85,43 114,5 106,7 111,2

3 Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng % 1,0 2,0 1,0 1,0 0,6

4 Giá trị sản xuất ngành CN- TTCN - XD (giá
SS 2010) Tỷ đồng 13,5% 26.000 21.901 24.800 25.278 27.752 115,4 101,9 109,8

5 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Triệu USD 15% 140 92,0 102 102,2 114,5 111,1 100,2 112,0
6 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ Tỷ đồng 15% 8.150 5.301,3 5.900 5.940 6.690 112,0 100,7 112,6

7 Thu ngân sách trên địa bàn (không tính BS từ
NS cấp trên) Tỷ đồng 10% 1.100 1.006 1.079 988 1.109 98,2 91,6 112,2

8 Số lao động được giải quyết việc làm mới LĐ 3.600 3.845 3.600 4.494 3.690 116,9 124,8 82,1

 Trong đó:  Xuất khẩu lao động LĐ 300 268 300 313 320 116,8 104,3 102,2
9 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 76 76,2 76,5 80,5 74,4

  Trong đó: có chứng chỉ, bằng nghề % 65 59,1 60,8 61,0 62,9
10 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp % 86 77,5 80,0 80,3 83,0
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11 Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn %
Còn 35%
so với đầu

kỳ
2,50 1,95 1,82 1,31

12 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng %
    - Theo thể cân nặng: 8,5 8,3 8,2 8,2 8,1
    - Theo thể thấp còi: 19 17,7 17,5 17,3 17,1

13 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 95 92,5 93,1 93,1 93,5

14 Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh và
nước sạch % 100 99,1 99,2 99,4 99,5

Trong đó: Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch từ
nhà máy % 95 90,9 91,5 93,0 93,6

15 Tỷ lệ rác thải được thu gom % 98 96,8 97,4 97,4 97,6
16 Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa % 91,0 91 91 91 91

  Tỷ lệ thôn và tổ dân phố văn hóa % 85,0 85 85 85 85
17 Tổng số vốn đầu tư phát triển toàn xã hội Tỷ đồng 12.000 7.738 8.500 8.984 10.373 116,1 105,7 115,5

18 Số xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới kiểu
mẫu và tiêu chí lên phường
    - Số xã đạt tiêu chí lên phường xã 10
   - Số xã đạt nông thôn mới nâng cao xã 3 3 3 2
   - Tổng số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu xã 5 1
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